TUẦN 10

TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN

GIỌNG QUÊ HƯƠNG

I.Mục tiêu: 

 Kiến thức: Đọc được bài tập đọc
  Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện đối với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen.(Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4)
KN : Giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm , thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện

  Thái độ: Trân trọng tình cảm thiêng liêng của các nhân vật trong câu chuyện, từ đó các em biết yêu quê hương mình.
    Kể chuyện :Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
KNS : Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân,giao tiếp

II. Đồ dùng  dạy học :

    Tranh minh hoạ bài tập đọc- bài kể chuyện .

    Bảng phụ  ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

.

III. Các hoạt đông dạy học :
	HĐ củaGiáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	AỔn định lớp
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

GV giới thiệu chủ điểm và giới thiệu bài 
   2. Luyện đọc.

 a.    Đọc mẫu.

 b:Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết 

hợp giải nghĩa của từ.

    + Đọc từng câu
    + Đọc từng đoạn 
Giải nghĩa từ :đôn hậu, thành thực, bùi ngùi

+Đọc từng đoạn trong nhóm.

 +  Thi đọc giữa các nhóm
nhận xét ,biểu dương nhóm đọc đúng và hay nhất

 3.Hướng dẫn tìm hiểu bài

- Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với 
những ai?

- Bầu không khí trong quán ăn như thế nào?

Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời:

   Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng
 ngạc nhiên?

 Tâm trạng của mỗi người như thế nào?

Yêu cầu các em đọc thầm đoạn 3, trả lời:

 Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và 
Đồng?

   Những chi tiết nào nói lên tình cảm thiết tha của các nhân vật đối với quê hương?
 HSKG :Qua câu chuyện em nghĩ gì về giọng quê hương?

Các em có yêu quê hương của mình không?

Em cần làm gì để giữ gìn quê hương ngày càng giàu đẹp?

                                                          TIẾT 2

  4. Luyện đọc lại

- Yêu cầu học sinh luyện đọc theo vai.
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
  5. Kể chuyện

a.Xác định yêu cầu:

       - Gọi học sinh đọc yêu cầu.

       - Yêu cầu xác định nội dung của từng bức tranh.

 b.Kể chuyện

     Bước 1:  Kể mẫu:

       Chọn 3 học sinh giỏi nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện.

     Bước 2: Kể theo nhóm.
Bước 3:  Kể trước lớp.

 IV. Củng cố- Dặn dò

    - Quê hương em có giọng nói đặc trưng riêng không? Khi nghe giọng nói quê hương mình em cảm thấy thế nào?

    - Nhận xét tiết học.

    - Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau.
V. Bổ sung :


	- Lắng nghe
- Theo dõi. 

- Nt đọc từng câu ( 2 lượt)
luyện phát âm: giữa trưa, dứt lời,nén nỗi xúc động
- Nt đọc từng đoạn ( 2 lượt ) 

trả lời dựa vào chú giải

- Đọc theo nhóm đôi
- 2 nhóm thi đọc
1 hs đọc toàn bài

- Đọc thầm đoạn 1

+ …. Với  3 anh thanh niên.

+ …. Vui vẻ lạ thường.

- Đọc thầm đoạn 2

+ Lúc 2 người lúng túng do không tiền thì một trong 3 thanh niên cùng quán ăn với họ xin được trả tiền giúp hai người.

+ Thuyên bối rối,…

- Đọc thầm đoạn 3

+ Vì Thuyên và Đồng có giọng nói gợi cho anh thanh niên nhớ đến giọng nói của mẹ anh- người Miền Trung.

+ Người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương- Thuyên và Đồng bùi ngùi nhớ đến quê hương yên lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ

- Thảo luận nhóm đôi và trả lời
giọng quê hương gợi nhớ đến những kỉ niệm thân thương
Có
HS  tự liên hệ
- Theo dõi.
- Đọc theo nhóm 3 , người dẫn chuỵện, Thuyên ,anh thanh niên.
Luyện đọc nhóm 3
- 2- 3 nhóm thi đọc.

- Nhận xét- biểu dương.

- 1 học sinh đọc yêu cầu phần kể chuyện.

- 3 học sinh trả lời.

Tranh 1 : Thuyên và Đồng vào quán ăn. Trong quán có 3 thanh niên đang ăn uống vui vẻ.

Tranh 2: Anh thanh niên xin phép được làm quen và trả tiền cho Thuyên và Đồng.

Tranh 3: Ba người trò chuyện anh thanh niên nói rõ lý do mình làm quen.
- 3 học sinh nối tiếp nhau kể- Lớp theo dõi và nhận xét .
- kể  nhóm 3 
- 2 nhóm kể trước lớp, cả lớp theo dõi, nhận xét và bình chọn nhóm kể hay.

- Nhiều học sinh phát biểu.




********************************
TOÁN
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

I. Mục tiêu: 
   KT : Biết dùng thước thẳng và bút chì để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Biết cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS như độ dài cái bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học.

KN Biết dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác).

TD Tự giác, tập trung trong thực hành đo độ dài.

II. Đồ dùng dạy học:

 Giáo viên: thước 1m, thước 20cm,50cm
 Học sinh: thước 30cm, có vạch chia xăng ti met 

III. Các hoạt động dạy học:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. KTBC :

B. Bài mới

1.Giới thiệu bài:

GV nêu nội và yêu cầu tiết học

      2. Hướng dẫn thực hành

     Bài 1:
Hd hs đổi về đơn vị đo nhỏ hơn sau đó vẽ đt

1dm2cm =……cm

Yêu cầu học sinh nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Yêu cầu thực hành vẽ

Bài 2:Yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Đưa ra chiếc bút chì và yêu cầu học sinh nêu cách đo chiếc bút chì này.

Yêu cầu học sinh tự làm các phần còn lại, cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau để thực hiện phép đo.

Bài 3. Ước lượng:
  a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét ? 
 Cho học sinh quan sát thước mét để có biểu tượng vững chắc về độ dài 1m.

- Yêu cầu học sinh ước lượng độ cao của bức tường lớp ( hướng dẫn: so sánh độ cao này với chiều dài của thức 1 m xem được khoảng mấy thước).

   b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét ?

- Ghi tất cả các kết quả mà học sinh báo cáo lên bảng. Sau đó thực hiện phép đo để kiểm tra kết quả.

IV. Củng cố - dặn dò

- Yêu cầu học sinh về nhà thực hành đo chiều của một số đồ dùng trong nhà. 

- Nhận xét tiết học
V. Bổ sung :


	-1 học sinh đọc đề 
12cm
- Chấm 1 điểm đầu đoạn thẳng, đặt điểm O của thước trùng với điểm vừa chọn, tìm vạch chỉ số đo của đoạn thẳng trên thước, chấm điểm thứ 2, nối 2 điểm ta có độ dài đoạn thẳng cần vẽ.

- Vẽ hình, 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đo độ dài của một số vật 

- Đặt 1 đầu của bút chì trùng với điểm O của thước. Cạnh bút chì thẳng với cạnh của thước, tìm điểm cuối của bút chì ứng với điểm nào của thước.

- Thực hành và báo kết quả trên lớp

- Thực hành các phần còn lại

Quan sát
-  Học sinh ước lượng và trả lời

- Thực hiện tương tự ước lượng chiều cao bức tường rồi trả lời.
HSKG làm toàn bộ bài 3


************************************
BUOÅI CHIEÀU:
                                                     Luyện viết bài 6

                 Tại sao lá cây lạc lại khép lại khi trời tối?
    A/ Mục tiêu:

       Viết đúng đoạn văn : Tại sao lá cây lạc lại khép lại khi trời tối?
         Viết đúng các chữ hoa có trong bài như:T,C,Kh,.Trình bày đúng bài văn xuôi

         Hiểu nội dung :Khi ánh sáng yếu lá khép lai , khi ánh sáng mạnh lá mở ra
        - Rèn tư thế ngồi viết cho hs

B/ Chuaån bò :  vở luyện viết, bảng con  .

C/ Leân lôùp :


	Hoaït ñoäng cuûa GV
	Hoaït ñoäng cuûa HS

	1.Giới thiệu bài + ghi đề

2. Hướng dẫn viết

- Gv đọc mẫu đoạn văn

- Tìm các chữ hoa có trong bài ?

- Đính chữ mẫu

- Gọi hs nắc lại cách viêt

- GV hướng dẫn viết chữ Kh

- Nhận xét hs viết bảng con

- Tìm các từ có chứa con chữ hoa?

- Hd học sinh viết một số từ

- Hướng dẫn cách trình bày 

Bài được trình bày theo hình thức gì?

Gọi 1 hs nhắc cách trình bày bài văn xuôi

- Hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung 

+ Tại sao lá cây lạc lại khép lại khi trời tối?
Luyện viết đoạn văn 

Giáo viên nêu yêu cầu: luyện viết bài 6 
3. Chấm bài , nhận xét

Chấm 5 - 7 hs 

D/ Củng cố , dặn dò

- Nhắc lại cách trình bày 

Dặn dò nhận xét tiết học

E/ Bổ sung :


	- Theo dõi

-dò bài
- 2 học sinh đọc lại

-T, C, Kh

Quan sát

- 2 hs nhắc

- Theo dõi gv viết mẫu

- Hs luyện viết bảng con

-hs nêu :Cường, Khi
- Hs viết bảng con

- trình bày theo hình thức văn xuôi

- 1 hs nhắc
Khi ánh sáng yếu lá khép lại , khi ánh sáng mạnh lá mở ra

-Theo dõi

- Viết đoạn văn vào vở

- 5 - 7 hs đưa vở lên chấm

- 1 hs nhắc lại


******************************
SINH HOẠT LỚP

A. Muïc tieâu:

- Giuùp HS thaáy ñöôïc nhöõng öu, khuyeát ñieåm trong tuaàn qua, töø ñoù coù höôùng khaéc phuïc trong tuần tới
- Giaùo duïc HS tinh thaàn pheâ bình vaø töï pheâ bình.

B.Đồ dùng : Sổ theo dõi

C. Leân lôùp:

1. Lôùp sinh hoaït vaên ngheä

2. Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn :

* Lôùp tröôûng nhaän xeùt tình hình cuûa lôùp vaø ñieàu khieån caû lôùp pheâ bình vaø töï pheâ bình.

* GV ñaùnh giaù chung:nhận xét về tuần học qua của của học sinh ,tuyên dương học sinh có kết quả tôt, nhắc nhở động viên những học chưa có tiến bộ

       a.Öu ñieåm:

       - Ñaõ oån ñònh ñöôïc neà neáp lôùp, 

       - Coù yù thöùc töï giaùc laøm veä sinh lôùp hoïc.

       - Hoïc taäp khaù nghieâm tuùc, moät soá em phaùt bieåu xaây döïng baøi sôi noåi nhö Quyên, Huyền, Trâm, Thắng, Khánh, Hùng….
       b.Khuyeát ñieåm:
- Moät soá baïn coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc chöa chuù yù nghe coâ giaùo giaûng baøi:  Trần Gia Huy, Minh Thư, Tây
- 1 soá em coøn chưa học bài cũ ở nhà 

3. Bình baàu toå, caù nhaân xuaát saéc:
 -     Toå :            toå 2
-    Caù nhaân:    Quyên, Trâm
4. Keá hoaïch tuaàn tôùi:
Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ, học bài trước khi đến lớp, làm vệ sinh lớp học sach sẽ.
Tăng cường kiểm tra việc học ở nhà của hs nhắc nhở hs tự ôn tập thêm ở nhà 

-Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học ,tăng cường kiểm  tra việc học bài ở nhà của hs

- Rèn chữ cho em Hưng, Gia Huy
-Rèn toán ,Tiếng Việt cho Thư, Gia Huy
5.Củng cố , dặn dò

6.Bổ sung :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

THỦ CÔNG

ÔN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH

I. Mục tiêu:

     Kiến thức: Tiếp tục ôn tập củng cố kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.

Kĩ năng: Làm được ít nhất 2 đồ chơi đã học.

      Thái độ: Tập trung, chăm chú ôn kĩ năng gấp, cắt, dán và có ham muốn làm được đồ chơi đẹp.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Các mẫu của bài 2,3,4,5

- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.

Học sinh: 

- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.. để làm bài.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV:


1. GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

 2. Ôn tập: Gọi 1-2 HS nhắc lại tên các bài đã học.

  - Hãy nêu các bước gấp tàu thủy có 2 ống khói; gấp con ếch; gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh; gấp cắt, dán bông hoa.

 3. Thực hành:

  - GV đưa các mẫu gấp và các bài làm đẹp của năm trước yêu cầu HS quan sát và gấp hoặc phối hợp cắt, dán một trong những hình đã học.

  - GV quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng.

  4. Đánh giá sản phẩm: 

       Đánh giá sản phẩm của học sinh theo 2 mức độ:

    - Hoàn thành (A): Nếp gấp phẳng, thẳng.

    Đường cắt thẳng đều,...thực hiên đúng kĩ thuật.

   -  Chưa hoàn thành (B): Thực hiện chưa đúng kĩ thuật. 

   IV. Nhận xét, dặn dò:

Gv hệ thống lại bài

nhận xét tiết học

V. Bổ sung :


	Hoạt động của HS:

Các bài đã học gồm: Gấp tàu thủy có 2 ống khói; Gấp con ếch; Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng; Gấp, cắt, dán bông hoa.

 HS lần lượt nhắc lại các bước gấp của từng đồ chơi.

Quan sát mẫu, tiến hành làm một trong các đồ chơi mình yêu thích

Theo dõi


**********************************

TẬP ĐỌC:                                     THƯ GỬI BÀ
I.Mục tiêu: 

KT: Nắm được những thông tin chính của bức thư thăm hỏi. 
Hiểu ý nghĩa: Tình cảm gắn bó với quê hương và tấm lòng yêu quý bà của người cháu. (Trả lời câu hỏi trong SGK)

     KN : Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu.

 TĐ : Biết trân trọng tình cảm quý mến bà và gắn bó quê hương của bạn Đức trong bức thư
* KNS : giao tiếp, thể hiện thái độ của bản thân
II. Đồ dùng  dạy học :

Giáo viên :

    - Tranh minh hoạ bài tập đọc

    - Bảng phụ .

Học sinh :   Sách giáo khoa .

III. Các hoạt đông dạy học :
	HĐ Giáo viên 
	            HĐ củaHọc sinh 

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc “Giọng quê hương”.

-  Nhận xét- biểu dương
B. Bài mới:

    1.Giới thiệu bài:

- Treo tranh minh hoạ.

    2.Luyện đọc.
a.Đọc mẫu.
b.Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa của từ.

- Đọc từng câu
- đọc từng đoạn .

     Đoạn 1: Hải Phòng….cháu nhớ bà lắm.

     Đoạn 2: Dạo này…dưới ánh trăng.

     Đoạn 3: Phần còn lại.
 - Đọc theo nhóm
 - Thi đọc giữa các nhóm
Nhận xét , biểu dương nhóm , cá nhân đọc đúng và hay nhất
   3.Tìm hiểu bài

 Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi:

         Đức viết thư cho ai?

         Dòng đầu thư, bạn ghi thế nào?

Gọi hs đọc phần chính của bức thư
        Đức hỏi thăm bà điều gì?

       Đức kể với bà những gì?

- Yêu cầu đọc thầm cuối thư

      Tình cảm của Đức đối với bà như thế nào?
* Gd hs phải biết kính trọng và yêu quý bà của mình
   4.Luyện đọclại:

  Yêu cầu các em luyện đọc diễn cảm bức thư.

IV.Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét về cách viết một bức thư.

  Bức thư viết gồm mấy phần ?

· Dặn các em: Luyện đọc bức thư. 
V. Bổ sung :


	- 2 học sinh lên bảng thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét.

- Nêu nội dung bức tranh.

- Lắng nghe.

· Nt đọc từng câu cho đến hết bài

+Luyện phát âm : vẫn nhớ, chăm ngoan
+ Nt đọc từng đoạn (2 lượt )

- Đọc bài nhóm 3
- 2 nhóm thi đọc.
1 hs đọc lại toàn bài
- Đức viết thư cho bà.

- Địa điểm, ngày tháng, năm.

- Đọc thầm phần chính của bức thư.

+ Thăm sức khoẻ của bà: Bà có khoẻ không ạ?

+ Tình hình gia đình và bản thân…

- Đọc thầm đoạn cuối thư

+ Kính trọng, yêu quý bà, hứa với bà…

- 1 học sinh giỏi đọc toàn bộ bức thư-

- 4 tổ thi đua đọc diễn cảm toàn bài.

.... Ba phần - Đầu thư;  Phần chính;   Cuối thư


                                                  *******************************
CHÍNH TẢ : (Nghe - Viết: ) QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT
I.Mục tiêu 

KT : Nghe- viết đúng bài CT“ Quê hương ruột thịt”.Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
    KN :  Tìm và viết được tiếng  có vần oai/oay (BT2).Làm được BT3 (b).
   TĐ : Chăm chỉ, tự giác luyện viết và yêu thích môn học.
II. Đồ dùng  dạy học :

Giáo viên :

- Khổ giấy to và bút xạ.

III. Các hoạt đông dạy học :
	HĐ của Giáo viên 

A . KTBC :
	HĐ của Học sinh 

	- Tìm từ chứa tiếng có vần uông/uôn.

- Nhận xét- ghi điểm.
B. bài mới:
1. GTB: Nêu nội dung yêu cầu của tiết học
2. Hướng dẫn nghe-viết.

 a.Tìm hiểu nội dung .

- Giáo viên đọc bài văn.

 Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình?
b. HD cách trình bày
 Bài văn có mấy câu ?

   Những chữ nào viết hoa?Vì sao?
Bài chính tả được trình bày theo hình thức gì?

Nhắc lại cách trình bày theo hình thức văn xuôi
c.  Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu học sinh nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Chỉnh sửa lỗi cho học sinh.

 3.Viết chính tả : đọc bài cho hs viết
4.Soát bài : Đọc lại toàn bài cho hs soát

5. Chấm bài , nhận xét

Treo bảng phụ viết sẵn bài chính tả

Gọi hs nhắc lại cách tính lỗi

Yêu cầu hs lấy bút chì gạch chân dưới các từ viết sai và chữa lỗi ra lề vở

Đọc từng câu để hs chữa lỗi

Thu 5 - 7 hs chấm và nhận xét

*HD HS làm bài tập
Bài tập 2:
   Tìm 3 từ có tiếng chứa vần oai, 3 tiếng có tiếng chứa vần oay
 Gọi học sinh đọc yêu cầu BT, yêu cầu các em làm bài theo nhóm. Sau đó viết vào vở.

 Bài tập 3:  Gọi học sinh đọc yêu cầu.

   Thi đọc - viết đúng và nhanh:

           Người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã xót thương
IV.  Củng cố - Dặn dò:
Nhắc lại cách trình bày bài chính tả
- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà tập viết nhanh và đẹp.
V. Bổ sung :


	- 2 học sinh làm bảng- Cả lớp làm vào vở nháp.

- Nhận xét .

- 2 học sinh đọc lại- Cả lớp đọc thầm.

- Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi có bài hát ru của mẹ chị và chị lại hát ru con bài hát ngày xưa.
- Bài văn có 3 câu

- Trả lời.
Văn xuôi

Lùi 1 ô viết hoa chữ cái đầu đoạn

- Ruột thịt, biết bao, quả ngọt, ngủ…

- 3 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con.

- Học sinh viết bài.

Soát bài
- 1 hs nhắc lại

Chữa lỗi ra lề vở

5 - 7 hs đưa vở lên chấm
-1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.

- Làm bài theo nhóm.

- Đọc bài làm và bổ sung 

- Đọc và làm bài vào vở:

+ Oai : củ khoai, bà ngoại, quả xoài.

+ Oay: gió xoáy, hí hoáy, ngọ ngoạy.

- 1 học sinh đọc yêu cầu trong SGK
- Học sinh luyện đọc trong nhóm sau đó cử 2 đại diện thi đọc.

- Học sinh trong nhóm thi đọc nhanh.

- 3 học sinh lên bảng thi viết, học sinh dưới lớp viết vào vở.

1 hs nhắc lại


*******************************
TOÁN

THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo)

I. Mục tiêu: 
KT : Biết cách đo, cách ghi và đọc được kết quả đo độ dài; Biết so sánh các độ dài 
 KN : Thực hành đo một cách chính xác, làm đúng các bài tập.

 TĐ: Nghiêm túc thực hiện đo và làm tốt bài tập.

II. Đồ dùng dạy học:

 Giáo viên: thước 1m, thước dây

 Học sinh: thước 30cm, có vạch chia xăng ti met 

III. Các hoạt động dạy học:
	HĐ của Giáo viên


A.Kiểm tra bài cũ

Ước lượng chiều cao, dài,  rộng của phòng học

- Nhận xét ghi điểm

B. Bài mới

1.      1.Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu và nội dung bài học 

  2. Hướng dẫn thực hành

         Bài 1: Đọc bảng (theo mẫu)

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15cm

Hằng

1m 20cm

Minh

1m 25cm

Tú

1m 20cm

    GV treo bảng phụ và đọc mẫu dòng đầu. Sau đó cho học sinh tự đọc các dòng sau

- Yêu cầu đọc cho bạn bên cạnh nghe.

- Nêu chiều cao bạn Minh, bạn Nam ?

- Muốn biết bạn nào cao nhất ta phải làm thế nào ?

· Yêu cầu học sinh thực hiện so sánh 1 trong 2 cách trên.
Bài 2: hoạt động theo nhóm, 1 nhóm là 1 tổ.

- Hướng dẫn thực hiện.

+ Ước lượng chiều cao của các bạn trong nhóm và xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.

+ Đo kiểm tra lại, sau đó viết vào bảng tổng kết.

- 1-2 em lên bảng đo chiều cao và giải thích cách làm  cho cả lớp xem.

- Nhận xét – tuyên dương các nhóm thực hiện tốt - giữ trật tự.

IV.Củng cố - Dặn dò

- Yêu cầu học sinh về nhà luyện tập thêm về so sánh các số đo chiều dài.

- Nhận xét tiết học.
V. Bổ sung :


	HĐ của Học sinh

3 học sinh lên bảng

- nhận xét 

Xác định nội dung , yêu cầu bài học.

- 4 học sinh nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đọc cho nhau.

 Bạn Minh cao 1mét 25 xăng -ti- mét

- Bạn Nam cao 1mét 15 xăng-ti-mét

- Ta phải so sánh chiều cao các bạn với nhau.

- Đổi tất cả các số đo ra đơn vị xăng-ti-mét và so sánh.

- Số đo các bạn đều gồm 1 m và 1 số cm. Vậy chỉ cần so sánh số đo xăng-ti-mét với nhau.

- So sánh và trả lời. Bạn Hương cao nhất và bạn Nam thấp nhất.

Ước 
- Thực hành theo nhóm: Đo, viết kết quả vào bảng, báo cáo

 Tên

 Chiều cao

- Các nhóm báo cáo kết quả

· Nhận xét.




LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 SO SÁNH- DẤU CHẤM        
I.Mục tiêu 

   Kiến thức: Biết thêm được một kiểu so sánh: So sánh âm thanh với âm  thanh(BT1,BT2).

                        Biết dùng dấu chấm để để ngắt câu trong một đoạn văn.

   Kĩ năng:     Tìm được các hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh trong bài.

                   Sử dụng được dấu chấm trong một đoạn văn.

  Thái độ: Chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và ghi nhớ các kiểu so sánh, cách dùng dấu câu.

II. Đồ dùng  dạy học :

- Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, câu văn trong bài.

III. Các hoạt đông dạy học :

	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh 

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Tìm từ có hình ảnh so sánh.

- Nhận xét- ghi điểm.

B.  Dạy học bài mới:

    Hướng dẫn Học sinh làm bài tập.

 Bài 1:   Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

 Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

 Qua sự so sánh trên em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao?

- Treo tranh  minh hoạ rừng cọ giải thích.

 Bài 2:  Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây:

Bài 3:Ôn luyện về dấu chấm

Dấu chấm dùng để làm gì?

 IV .Củng cố - Dặn dò :

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu học sinh làm lại các vài tập trong bài.
V. Bổ sung :


	- 5 em trả lời.

- Nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- 2 học sinh đọc đoạn thơ.

- Đọc yêu cầu a, b.

….tiếng thác, tiếng gió.

-….Tiếng mưa trong rừng cọ rất to, mạnh và vang.

- 1 học sinh đọc trước lớp.
- 1 học sinh làm mẫu câu a.

 - 3 học sinh lên bảng điền vào bảng 3 câu a,b,c.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét bài của bạn-Chữa bài.

- đọc yêu cầu
Dùng để điễn đạt trọn 1 ý
- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá cây. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

2 hs đọc lại bài làm

Theo dõi



*****************************
TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về

   Kiến thức: Biết nhân chia trong phạm vi bảng tính đã học  

    Biết chuyển đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn  vị đo.
Kĩ năng: Các em thực hiện thành thạo các phép tính nhân chia trong bảng đã học và chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số.

Thái độ: Tích cực, tự giác trong luyện tập và say mê học Toán.

II. Đồ dùng dạy học: 

      Bảng phụ, bảng con, thước có vạch chia cm.

III. Các hoạt động dạy học:

	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	  1. Giới thiệu bài:   
 GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

  2. Hướng dẫn luyện tập 

Bài 1: Tính nhẩm.
 Cả lớp làm bài vào SGK.
Bài 2: 
Gọi hs nhắc lại cách thực hiện phép tính

Bài 3:  Số   ?
HDhs đổi về đơn vị nhỏ hơn

Dòng 2 bỏ ko làm

Bài 4
Gọi 1 học sinh đọc đề bài

   Hỏi: Đây là bài toán thuộc dạng toán gì?

     Muốn gấp 1 số lên nhiều lần ta làm như thế nào ?

Chữa bài – ghi điểm

Bài 5: Yêu cầu học sinh đo độ dài đoạn thẳng AB

- Ý b ko làm
III.Củng cố - dặn dò:

 - GV cùng HS hệ thống các dạng bài tập.

   - Yêu cầu học sinh ôn lại nội dung đã học .
V. Bổ sung :


	 Đọc yêu cầu

- Tự tính và ghi kết quả 

-  2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra

6 × 9 =54     28 : 7 = 4    7 × 7 = 49    
7 × 8 = 56    36 : 6 =6     6 × 3 = 18    
6 × 5 =30     42 : 7 =6     7 × 5 =  35   
Đọc yêu cầu

2 hs nhắc lại, 3 hs làm bảng

  a)          15                30                42

                 7                  6                  5

             105             180              210….

 Đọc yêu cầu
Hs đỏi về đơn vị nhỏ hơn 

Hs làm dòng 1 vào SGK

4m 4dm = 44 dm     2m 14cm =214  cm

.

 - 1 học sinh đọc đề bài

- Gấp 1 số lên nhiều lần 
Ta lấy số đó nhân với số lần

- 1 học sinh lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở

           Bài giải

Số cây tổ 2 trồng được là:

       25 x 3 = 75 ( cây)

                    Đáp số: 75 cây

- Nhận xét - chữa bài
- Đoạn thẳng AB dài 12 cm




*****************************
                                                    TỰ NHIÊN & XÃ HỘI

CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH

I. Mục tiêu:

 Kiến thức: 

      Nêu được các thế hệ trong một gia đình. Phân được các thế hệ trong gia đình.

Kĩ năng:

Phân biệt được gia đình 2 thế hệ và gia đình 3 thế hệ

Giới thiệu các bạn bè về các thế hệ trong gia đình mình.

     . Thái độ: Biết quý trọng và yêu quý mọi người trong gia đình.
KNS : Xá định giá trị lắng nghe tích cự, giao tiếp
II. Đồ dùng dạy học

   Giáo viên:  Các hình trong sách giáo khoa trang 38, 39

Học sinh:  Mang ảnh chụp gia đình đến lớp;  Giấy bút vẽ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	A. Bài mới

        1.Khởi động: Yêu cầu các em hát bài

             “ Chào ông, chào bà”

         2.Tổ chức các hoạt động :

Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp

      Bước 1: Hỏi đáp lẫn nhau

GV gợi ý:

 Trong gia đình bạn, ai là người lớn tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất ?

Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có những lứa tuổi khác nhau cùng chung sống.

Hoạt động 2: Quan sát tranh theo nhóm 

        Bước 1: Làm việc theo nhóm 

   Nêu yêu cầu 

      Bước 2:  Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận
.

Kết luận: Có gia đình có  3 thế hệ, có gia đình 2 thế hệ nhưng có gia đình chỉ có một thế hệ

Hoạt động 3:  Giới thiệu về gia đình mình

      Bước 1: Làm việc theo nhóm 

Bước 2: Làm việc cả lớp
Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống-Có gia đình có 2,3 thế hệ nhưng có gia đình chỉ có một thế hệ.

 IV. Củng cố - Dặn dò:

        hệ thống lại bài
        Nhận xét giờ học
V.Bổ sung : …………………………….
……………………………………….

…………………………………………

………………………………………….


	- 2 em nói cho nhau nghe

- 3-5 em lên kể trước lớp

Nghe
 Quan sát các hình trang 38, 39 sách giáo khoa, sau đó hỏi và trả lời nhau theo gợi ý sách giáo khoa 

Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo

 luận.

- Đem đến lớp ảnh gia đình và giới thiệu với các bạn cùng nhóm 
- Một số học sinh lên giới thiệu về gia đình 

mình trước lớp

- Nêu gia đình mình có mấy thê hệ…

- Mỗi thế hệ gồm những ai.




**********************************
Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em

Chñ ®Ò 1:      T«i lµ mét ®øa trÎ

I . Môc tiªu 

KiÕn thøc:

  -  HS hiÓu được  trÎ em lµ mét con người, cã nh÷ng quyÒn : cã cha mÑ, cã hä tªn, quèc tÞch, vµ tiÕng nãi riªng ; cã quyÒn được ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc, được t«n träng vµ b×nh ®¼ng.

   -  HS hiÓu trÎ em còng cã bæn phËn víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi như​ mäi người
 Th¸i ®é :

  - HS cã th¸i ®é tù tin, tù träng, m¹nh d¹n trong mäi quan hÖ giao tiÕp.

 KÜ n¨ng :

  - HS cã thÓ nãi vÒ m×nh mét c¸ch râ rµng.

  -  Hs biÕt ®èi sö tèt trong quan hÖ gia ®×nh, víi b¹n bÌ vµ nh÷ng người xung quanh.

II . §å dïng dạy học.

PhiÕu bµi tËp tr¾c nghiÖm.

Bµi h¸t tËp thÓ : Em lµ b«ng hång nhá.

C©y hoa d©n chñ.

III . Ho¹t ®éng d¹y – häc.
	       Ho¹t ®éng cña GV
	            Ho¹t ®éng cña HS

	1 . Giíi thiÖu bµi :

 - GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi vµ viÕt lªn b¶ng bµi häc -  chñ ®Ò 1 : “T«i lµ mét ®øa trÎ”.
2. Ho¹t ®éng 1 : KÓ chuyÖn :  “ §øa trÎ kh«ng tªn”
- GV gäi HS kÓ l¹i c©u chuyÖn cho c¶ líp nghe.

- Ai lµ nh©n vËt chÝnh trong c©u truyÖn nµy?

- T¹i sao ®øa trÎ kh«ng tªn lu«n buån b·, kh«ng thÝch ch¬i ®ïa víi c¸c b¹n cïng løa tuæi?

-  V× sao mäi người thay ®æi th¸i ®é ®èi víi ®øa trÎ kh«ng tªn sau sù viÖc em nh¶y xuèng hå cøu bÐ g¸i bÞ ng·?

-  Em c¶m thÊy sÏ như thÕ nµo nÕu em kh«ng cã tªn gäi ?

 - NÕu em ph¶i xa bè mÑ, xa gia ®×nh  em sÏ nh​ thÕ nµo ?

 - Em cã thÓ rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn nµy ?

KL : TrÎ em tuy cßn nhá, nh​ưng lµ mét con ngư​êi, ai còng cã hä tªn, có cha mÑ, gia ®×nh, quª h​ư¬ng, cã quèc tÞch, cã nguyÖn väng vµ së thÝch riªng. Trẻ em, tuy cßn nhá, nh​ưng còng lµ mét con ngư​êi co Ých cho x· héi…
3. Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ lêi trªn phiÕu häc tËp. 

GV chia nhãm , YC häc sinh th¶o luËn., ®iÒn dÊu(x) vµo c¸c « trèng nh÷ng quyÒn nµo cña trÎ em mµ c¸c em cho lµ ®óng. 

YC c¸c nhãm tr¶ lêi

KL GV nh¾c l¹i c¸c ý ®óng vµ nhÊn m¹nh : §ã lµ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ mäi ngư​êi cÇn t«n träng. 

4 . Ho¹t ®éng 3 : ChuyÖn kÓ

- GV gäi HS kÓ chuyÖn vÒ b¹n Ng©n

 - GV cho HS th¶o luËn

  --  C¸c b¹n trong líp lóc ®Çu ®· cã th¸i ®é nh​ư thÕ nµo ®èi víi Ng©n ?

B¹n Ng©n cã ®¸ng bÞ c¸c b¹n ®èi xö như​ thÕ kh«ng ? T¹i sao ?

B¹n Ng©n cã quyÒn ®ư​îc gi÷ giäng quª hư​¬ng cña m×nh kh«ng?

GVKL: TrÎ em cã quyÒn ®ư​îc t«n träng, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ l¨ng m¹, xóc ph¹m ®Õn nh©n phÈm, danh dù, cã quyÒn gi÷ b¶n s¾c d©n téc, tiÕng nãi riªng cña d©n téc m×nh…
5 .Ho¹t ®éng 4 – Trß ch¬i : H¸i hoa d©n chñ.
GV chuÈn bÞ trư​íc m¶nh giÊy lµm “b«ng hoa” ®Ó cµi trªn cµnh c©y.
Gv nhËn xÐt, khen ngîi HS.

IV. Cñng cè – DÆn dß
GV tãm t¾t, nhÊn m¹nh néi dung cña bµi häc vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em qua chñ ®Ò 1 : T«i lµ mét ®øa trÎ.

GV b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi “ Em lµ b«ng hång nhá” 
V.Bổ  sung :


	HS l¾ng nghe.

C¶ líp l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái th¶o luËn. 

-Nh©n vËt chÝnh lµ ®øa trÎ kh«ng tªn 

-V× em bÞ l¹c bè mÑ ë mét n¬i xa l¹ kh«ng người th©n, kh«ng hiÓu ng«n ng÷ cña c¸c b¹n…
-V× em lµ mét người  tèt, d¸m s½n sµng x¶ th©n cøu người     kh¸c.

 - HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

HS l¾ng nghe.

Chia thµnh 6 nhãm vµ th¶o luËn.

Nhãm trư​ëng tr¶ lêi

C¶ líp nhËn xÐt

HS nèi tiÕp nhau nh¾c l¹i c¸c ý ®óng.

1 HS kÓ chuyÖn

HS th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.

Mét sè b¹n nh¹i l¹i vµ trªu träc Ng©n. C¸c b¹n cßn gäi Ng©n lµ “Ngư​êi thæ”
HS nèi tiÕp tr¶ lêi.

B¹n Ng©n cã quyÒn ®ư​îc gi÷ giäng quª hư¬ng cña m×nh.

HS l¾ng nghe.

- HS lÇn lưît lªn h¸i hoa vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ghi trong mçi b«ng hoa.

VÝ dô : 

H¸t mét bµi h¸t mµ b¹n yªu thÝch.

KÓ mét c©u truyÖn mµ b¹n thÝch.

Tù giíi thiÖu vÒ m×nh khi gÆp khi mét ngưêi b¹n míi.

KÓ ra 3 quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em mµ em biÕt…
HS l¾ng nghe


*****************************

TOÁN

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN BẢNG CHIA ĐÃ HỌC
I. Mục tiêu: 
KT: Giúp học sinh ôn tập kiến thức về bảng nhân bảng chia đã học
 KN: biết sử dụng bảng nhân , bảng chia trong giải toán và trong đời sống hằng ngày
    Thái độ: Chăm chỉ, tự giác và say mê học toán.
II.Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học 
	HĐ củaGiáo viên
	           HĐ củaHọc sinh

	A.Ổn định lớp

         GV nêu yêu cầu tiết học

 B. Dạy bài ôn tập 

1.GTB
2. Ôn lại các bảng nhân bảng chia đã học
Các em đã học những bảng nhân, bảng chia nào? 
Gọi 6 hs đọc bảng nhân chia từ 2 - 7
3.HD làm bài tập 
Bài 1 : Tính

2 x 4 =                              12 : 2  = 

2x 6  =                               16 : 2 = 

2x 9 =                               14 : 2 = 

Bài 2 :Tính 

56 : 7 =                       24 : 6 = 

63 : 7 =                       42 : 6 =

32 : 4 =                       40 : 5 =

Tiến hành tương tự bài 1

Bài 3 : Có 63 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Muốn biết mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ta thực hiện phép tính gì ?

Nhận xét, biểu dương
IV. Củng cố - dặn dò
Gọi 1 số học sinh đọc lại bảng nhân , chia đã học

Nhận xét, dặn dò

V.Bổ sung :


	Lắng nghe 

Bảng nhân và chia từ 2 đến 7

6 hs đọc 
 1 hs đọc yêu cầu

2 hs làm bảng lớp làm vở

2x4= 8

2x6= 12

2x9 = 18

2 hs làm bảng, lớp làm vở

2 hs đọc bài toán

- Thực hiện phép tính chia

- 1 hs làm bảng, lớp làm vở

Mỗi hàng có số học sinh là :

63 : 7 = 9 ( học sinh )

     Đáp số : 9 học sinh


4 - hs đọc 


********************************

                           CHÍNH TẢ:         Nghe - viết: QUÊ HƯƠNG
I.Mục tiêu 


       Kiến thức:  Nghe - viết đúng bài chính tả (3 khổ thơ đầu bài “ Quê hương ).Trình bày đúng hình thức bài chính tả

 Kĩ năng: Làm đúng bài tập điền từ có vần et/oet (BT2). Làm đúng BT3.b

 Thái độ: Chăm chỉ, tự giác luyện viết. Biết yêu quê hương.

II. Đồ dùng  dạy học :

Giáo viên:  Bảng phụ viết sẵn BT2, BT3.b

Học sinh :  Sách giáo khoa, bút, vở, VBT

III. Các hoạt đông dạy học :
	               HĐ của Giáo viên 
	                 HĐ của Học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ

Gọi 1 học sinh lên bảng và yêu cầu viết các từ chú ý ở bài chính tả trước.

Nhận xét – ghi điểm

2. Bài mới:

    a) Giới thiệu bài:

    b) Hướng dẫn chuẩn bị- nghe viết

- Đọc mẫu

  Hỏi: Quê hương gắn bó với hình ảnh nào?

          Em có cảm nhận gì?

Trong bài những chữ nào phải viết hoa?
Bài viết gồm mấy khổ thơ?

Giữa các khổ thơ ta trình bày như thế nào cho đẹp
Bài trình bày theo hình thức gì?

nhắc lại cách trình bày thơ 6 chữ?

  Hướng dẫn viết từ khó

        Đọc cho học sinh viết

         Chấm, chữa bài. Chấm 5-7 bài. Nhận xét 

   3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả

Bài 2:  Điền vào chỗ trống et hay oet ?
  Em bé t...´..miệng cười, mùi kh.´..

 Cưa xoèn x.¸...; xem x..´...

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu 

Nhận xét – chữa bài

Bài 3.b 

Yêu cầu hoạt động nhóm đôi.

3. Củng cố - dặn dò 

Nhắc lại cách trình bày bài chính tả
Dặn dò, nhận xét tiết học

4. bổ sung 


	- 3 học sinh viết bảng lớp. Cả lớp viết vào bảng con

- Nhận xét

- 2 học sinh đọc lại
- Trả lời
Chữ cái đầu mỗi dòng thơ
3 khổ thơ
hở xuống một dòng
Thơ 6 chữ
Viết hoa chữ cái đầu dòng và viết cách lề vở 3 ô li
- Viết từ khó vào bảng con 
 mỗi ngày, diều biếc, khế ngọt
- Học sinh nghe- viết bài vào vở, 

- Tự chấm bài bằng bút chì. Chữa lỗi ra lề

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu cầu SGK

- 3 học sinh lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở 
-  Đọc lại lời giải và làm bài vào vở: toét, khét, xoèn xoẹt, xem xét.
- 1 học sinh đọc yêu cầu 

- 2 học sinh hỏi đáp lẫn nhau

+ Đọc câu đố, giải câu đố, chỉ vào tranh minh họa.

cổ - cỗ, co -cò -cỏ 

1 hs nhắc lại  


********************************
                                                
TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA  G (Tiếp theo)

I.Mục tiêu 

 Kiến thức: Viết đúng chữ hoa G (1 dòng Gi), Ô, T(1 dòng); viết đúng tên riêng: Ông Gióng( 1 dòng) và câu ứng dụng: Gió đưa ... Thọ Xương(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

Kĩ năng:  Viết đúng , đẹp các chữ hoa Ô, G, T, V, X.

                    Viết đều nét, đúng khoảng cách.


     Thái độ: Chăm chỉ, chịu khó luyện viết và yêu thích viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng  dạy học :

Giáo viên: 
  - Mẫu chữ hoa Ô, G, T, V, X.

  - Tên riêng và câu ứng dụng .

Học sinh:

  - Vở tập viết 3 tập 1.

III. Các hoạt đông dạy học :
	              HĐ củaGiáo viên 
	            HĐ củaHọc sinh 

	A. Kiểm tra bài cũ:

   Kiểm tra bài viết ở nhà của hs trong tuần 9
B.. Bài mới:

    1.Giới thiệu bài:

    2.Hướng dẫn viết chữ hoa.

      a.   Quan sát và nêu quy trình viết chữ hoa Ô, G, T,V,X.

      Hỏi:  Trong tên riêng và câu ứng dụng có chữ nào viết hoa?
Đính chữ mẫu
-Yêu cầu nhắc lại quy trình viết các chữ đó.

- Viết lại mẫu chữ cho học sinh quan sát
       Viết bảng con.
    3.Hướng dẫn viết từ ứng dụng.

   - Gọi 1 học sinh đọc từ ứng dụng.

  Hỏi:  Em biết gì về Ông Gióng?

Quan sát và nhận xét.

     Độ cao các  con chữ trong từ ứng dụng.

       Viết bảng.

 4.  Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

             Giới thiệu câu ứng dụng.

- Giáo viên giải thích câu ứng dụng.

             Quan sát và nhận xét.

    Độ cao của các con chữ như thế nào ?

 5.Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

  Yêu cầu các em viết vào vở theo mẫu:

            - 1 dòng chữ G.

            - 1 dòng chữ Ô,T.

            - 1 dòng chữ Ông Gióng.

            1 lần câu ứng dụng câu ứng dụng.

- Thu và chấm 5-7 bài.

IV . Củng cố - Dặn dò:
Nhắc lại cách viết chữ hoa Gi
- Nhận xét chung về chữ viết

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà luyện tập thêm.
V.Bổ sung :


	Đưa vở để giáo viên kiểm tra
- Có các chữ: Ô, Gi, T, V,X.

Quan sát
- 5 học sinh nhắc lại.
- Học sinh theo dõi.
- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con các chữ hoa.Gi, Ô, T
- 1 học sinh đọc: Ông Gióng.

- Ông Gióng là nhân vật trong truyện cổ tích “ Thánh Gióng” đã đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc.
- con chữ G,Ô cao 2.5 ô li ,các con chữ còn lại cao 1ô li
-1 học sinh lên bảng viết- Cả lớp viết vào bảng con Ông Giống

- 3 học sinh đọc câu ứng dụng.

- Nhận xét.
Hs nêu
- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con: Gió, Tiếng, Trấn Vũ, Thọ Xương.

1 hs nhắc lại yêu càu
Hs viết bài vào vở

HS KG viết xong phần ở lớp
Đưa vở lên chấm


*********************************************

TẬP LÀM VĂN

TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ
I Mục tiêu: Giúp HS

    Kiến thức: Biết viết một bức thư ngắn (nội dung khoảng 4 câu) để thăm hỏi, báo tin cho người thân dựa theo mẫu(SGK); biết cách ghi phong bì thư.

    Kĩ năng: rèn kĩ năng viết thư

           Ghi rõ ràng, đầy đủ nội dung trên phong bì.
   Thái độ: Chăm chỉ, tập trung thực hành viết thư.

II. Đồ dùng dạy học:


Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn các gợi ý về nội dung và hình thức 1 bức thư 


Học sinh: 1 tờ giấy vở , 1 phong bì

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	A. Kiểm tra bài cũ:

      Gọi 1 HS đọc bài TĐ Thư gửi bà.

       Hỏi: Các em nêu nhận xét về cách trình bày một bức thư.

   + Dòng đầu bức thư ghi những gì?

   + Dòng tiếp theo Đức ghi lời xưng hô với ai ?

   + Nội dung bức thư như thế nào ? 

   + Cuối thư bạn Đức đã ghi những gì ?

* Nhận xét:       

B. Dạy học bài mới

     1. Giới thiệu bài: Để tâm sự, báo tin, quan tâm đến người thân ở xa ngoài việc gọi điện thoại ra chúng ta còn có thể viết thư. Qua bài đọc Thư gửi bà đã giúp các em biết được thể thức viết một bức thư rồi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết một bức thư ngắn và cách viết trên phong bì thư. ( Ghi đề bài)

     2. Hướng dẫn viết thư:

          GV treo bảng phụ có nội dung BT1

   Gọi 1-2 HS đọc yêu cầu bài 1 và gợi ý

  Bây giờ các em hãy nói rõ ý định của mình về bức thư sẽ viết như thế nào ?

  +  Em sẽ gửi thư cho ai ?

  + Dòng đầu thư viết như thế nào ?

  + Em viết lời xưng hô với người thân như thế nào cho tình cảm, lịch sự ?

  + Trong phần thăm hỏi tình hình người nhận thư, em sẽ viết những gì ?

  + Em sẽ thông báo những gì về tình hình gia đình và bản thân cho người thân ?

   + Em muốn chúc người thân của mình những gì ?
   + Em có hứa với người thân điều gì không ?

   + Kết thúc bức thư em viết những gì ?

Bây giờ chúng ta tiến hành viết thư. Khi viết các em cần lưu ý:

  + Trình bày thư đúng thể thức ( vị trí ghi ngày tháng, lời xưng hô, lời chào,...)

 + Cách dùng từ đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp với đối tượng nhận thư như là kính trọng người trên, thân ái với bạn bè,...

 Yêu cầu cả lớp tiến hành viết thư

  Mời một số HS đọc bài trước lớp. GV chấm điểm những lá thư hay, rút kinh nghiệm chung.

      3.Hướng dẫn viết phong bì thư:

  Các em viết thư xong rồi thì cần gửi cho người thân. Muốn gửi đến được tay người nhận thì có bì thư ghi tên và địa chỉ của người nhận ( GV đưa phong bì mẫu để giới thiệu rồi hướng dẫn.)

- Yêu cầu HS đọc bì thư minh hoạ sách SGK.

- Góc bên trái, phía trên của phong bì viết gì ?

- Góc bên phải, phía dưới của phong bì viết gì ?

- Dán tem ở đâu ?

Yêu cầu các em thực hành viết lên phong bì thư và cần nhớ viết chính xác tên và địa chỉ người nhận thư.

  * Giáo viên kiểm tra, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

   Gọi 4-5 HS đọc bài vừa làm xong.

   GV nhận xét, đánh giá bài của HS.

IV.Củng cố - dặn dò: 

      - Yêu cầu  HS nhắc lại cách viết 1 bức thư, cách viết trên phong bì

· Nhận xét tiết học:

· Dặn  HS về nhà viết tiếp bức thư hoàn chỉnh.Có thể chép lại cho sạch, đẹp rồi dán tem, đem bỏ hồm thư bưu điện gửi cho người thân.
V.Bổ sung :


	Cả lớp theo dõi.

- Địa điểm, thời gian gửi thư.

- Với người nhận thư, đó là bà.

- Thăm hỏi sức khoẻ của bà; kể chuyện về mình và gia đình; nhớ kỷ niệm những ngày ở quê. Lời chúc và hứa hẹn.

- Lời chào, chữ kí và tên.

Theo dõi, xác định bài học.

Cả lớp đọc thầm yêu cầu BT

-  2 HS đọc phần gợi ý trước lớp

 Cho ông cho bà, bố mẹ, anh em…

- Huế, ngày ..... tháng..... năm 2013
Ông kính mến ! ;Bà kính mến !; ....

- Tự do phát biểu ý kiến.

- Trả lời

-VD: cháu kính chúc ông bà khoẻ mạnh sống lâu.

- VD: cháu sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời bố mẹ…
- L ời chào, chữ kí và tên  của em.

Cả lớp viết thư trên tờ giấy rời. 

 2 – 4 HS đọc 

Đọc và trao đổi theo nhóm đôi:

 Họ tên, địa chỉ của người gửi.

- Họ tên, địa chỉ người nhận.

- Dán ở góc bên phải, phía trên.

 - Học sinh viết bì thư

-  Một số HS đọc, cả lớp theo dõi, nhận xét bài của ban.

1 HS nhắc lại cách viết 1 bức thư

1 HS nhắc lại cách viết trên phong bì


*********************************
TOÁN

 BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. Mục tiêu

   Kiến thức: Làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính

  Kĩ năng: Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng hai phép tính. 
  Thái độ: Tích cực tìm hiểu bài, có ý thức tìm tòi kiến thức mới.
II.Đồ dùng dạy học.2 bài toán minh hoạ ở SGK

III.Các hoạt động dạy học

	                        HĐ của GV


1. Giới thiệu bài:

  GV giới thiệu chung về dạng toán giải bằng 2 phép tính

2. Giới thiệu giải bài toán bằng  2 phép tính

Bài toán 1: 

 * Giới thiệu bài toán: ( vẽ sơ đồ lên bảng)

       Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn.

a) Hàng dưới có mấy cái kèn ?
 b) Cả hai hàng có mấy cái kèn ?


Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?

Hd làm câu a.

Nhìn vào sơ đồ ta thấy hàng dưới nhiều hơn hàng trên mấy cái kèn?
Bài toán thuộc dạng gì?

b. Hàng trên có 3 cái kèn ,hàng dưới có 5 cái kèn,ta có thể tìm được số cái kèn ở cả 2 hàng không , em làm thế nào ?
Gọi 1 hs lên  bảng giải
Nhận xét , chữa bài 
* Bài toán 2 :
        Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ?

Hướng dẫn giống bài toán 1

Vẽ tóm tắt 




Bài toán cho biết gì ?

Bài toán hỏi gì ?

Giới thiệu đây là bài toán giải bằng 2 phép tính 
Muốn biết cả 2 bể có bao nhiêu con cá , em phải biết gì ?
Muốn biết bể thứ 2 có bao nhiêu con cá ,em thực hiện phép tính gì ?
Vậy sau khi biết số cá ở bể thứ 2 , ta tính số cá cả hai bể được không , em làm thế nào ?
Nhận xét , chữa bài
Vậy muốn giải bài toán bằng hai phép tính , ta làm thế nào ?

Nhận xét , chốt lại 
 3.Luyện tập - thực hành

Bài 1:  

Gọi 1 học sinh đọc đề bài

Phân tích bài toàn





Muốn biết em có bao nhiêu bưu ảnh , em làm thế nào ?
Muốn biết cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh em thực hiẹn phép tính gì ?

Chữa bài – ghi điểm

Bài 2: HSKG 
HD tương tự BT1 
Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

 Bao gạo:   


 Bao ngô:
HDHS nêu BT 

Muốn biết cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam , em làm thế nào ?

Muốn biết bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam , em thực hiện phép tính gì ?

Nhận xét , chữa bài , ghi điểm 
3) Củng cố - Dặn dò
Muốn giải bài toán bằng hai phép tính , ta làm thế nào ?
· Yêu cầu học sinh về nhà luyện tập thêm về phương pháp  giải toán 2 phép tính.
· Nhận xét tiết học 

· 4 . Bổ sung :

· 
	                  HĐ của HS
Theo dõi
2 học sinh đọc đề .
Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn
Hỏi hàng dưới có mấy cái kèn, cả 2 hàng có mấy cái kèn
2 cái kèn
Bài toán về nhiều hơn

Nhắc lại cách giải bài toán về nhiều hơn

Số kèn ở hàng dưới là:

       3 + 2 = 5 ( cái ) 

Được , lấy số kèn ở hàng trên cộng với số kèn ở hàng dưới .
1 hs giải ở bảng lớp 

             Giải :

b , Số kèn ở cả hai hàng là :

        3 + 5 = 8 (cái ) 

Nhận xét 
Nghe , đọc lại bài giải 
- 1 học sinh đọc lại .

Quan sát biểu đồ, đọc đề toán.

- Bể 1:4 con cá 

- Bể 2: nhiều hơn bể 1 :3 con cá 

Tổng cá của 2 bể 
Nghe 
biết  số cá bể 2

Phép cộng , lấy 4+3

 Được , lấy cá bể 1 cộng với cá ở bể 2 
- 1 học sinh lên bảng  giải 
              Giải :

  Số cá ở bể thứ hai  là : 

          4 + 3 = 7  ( con )

  Số cá ở cả hai bể là :

           4 + 7 = 11 ( con ) 

                  Đáp số : 11 con cá 

Nhận xét 

Nghe 
2 hs  đọc lại bài giảng.  

Thực hiện 2 bước , giải bằng 2 phép tính muốn biết em có bao nhiêu bưu 
Nghe , nhắc lại 

- 1 học sinh đọc đề 

- 
Lấy số bưu ảnh của anh trừ đi 7 

Phép cộng , lấy só bưu ảnh của anh cộng với số bưu ảnh của em 

1 hs giải ở bảng lớp , lớp làm vào vở 
             Bài giải 

Số bưu ảnh của em là :

       15- 7 = 8(bưu ảnh )

Số bưu ảnh của 2 anh em là :

       15 + 8  = 23(bưu ảnh)
           Đáp số : 23 bưu ảnh 
Nhận xét 
1 hs đọc đề 

Lắng nghe 
-1 học sinh lên bảng giải - cả lớp làm vào vở  

             Giải : 

 Số lít dầu thùng thứ hai đựng được là :

            18 + 6 = 24 ( lít )

Số lít dầu đựng cả hai thùng là :

            18 + 24 = 42 ( lít ) 

                 Đáp số : 42 lít dầu 
1 HS đọc yêu cầu BT
Nghe 
       2-3 HS nêu bài toán: Bao gạo cân nặng 27kg , bao ngô nặng hơn bao gạo 5kg. Hỏi cả hai bao gạo và ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Lấy cân nặng của bao gạo cộng với cân nặng của bao ngô 
Phép cộng , lấy 27 + 5 

       1 HS lên bảng  giải. Cả lớp giải vào vở
                       Bài giải:
Bao ngô cân nặng là:

27 + 5 = 32 (kg)

Cả hai bao gạo và ngô cân nặng là:

27 + 32 = 59 (kg)

               Đáp số: 59 kg

Nhận xét 

2 hs 

Nghe 


 *******************************************
BUỔI CHIỀU    TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
HỌ NỘI, HỌ NGOẠI

I. Mục tiêu

    Kiến thức: Nhận biết được các mối quan hệ họ hàng nội ngoại và cách xưng hô.

    Kĩ năng: Nêu được các mối quan hệ nội, ngoại và biết xưng hô đúng.

   Thái độ: Ứng xử đúng với những người họ hàng của mình, không phân biệt họ nội hay họ ngoại.
KNS : Xác định giá trị, lắng nghe tích cực
II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên :  Các hình trong sách giáo khoa trang 40, 41

Học sinh  :  Mang ảnh chụp họ hàng nội, ngoại đến lớp. Giấy bút vẽ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

	             HĐ củaGiáo viên 
	          HĐ của Học sinh 

	1. Giới thiệu bài

2.Tổ chức các hoạt động 

    Hoạt động 1: Làm việc với SGK

          Bước 1: Làm việc theo nhóm 

              Nêu yêu cầu 

+ Hương đã cho các bạn xem ảnh của ai ?

+ Ông bà ngoại của Hương sinh ra những ai trong ảnh ?

+ Quang đã cho các bạn xem ảnh của ai ?

+ Ông bà nội của Quang đã sinh ra những ai trong ảnh ?

  Bước 2: Làm việc cả lớp

  GV mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến

Câu hỏi phụ:

+ Những người thuộc họ nội gồm những ai ?

+ Những người thuộc họ ngoại gồm những ai ?

Kết luận: Ông bà sinh ra bố và anh chị em ruột của bố cùng với các con của họ là những người thuộc họ nội

 Ông bà sinh ra mẹ và anh chị em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những người thuộc họ ngoại

      Hoạt động 2: Kể về họ nội và họ ngoại

          Bước 1: Làm việc theo nhóm 

        Bước 2:  Làm việc cả lớp

Kết luận:  Ngoài những người thân trong gia đình thì còn có họ hàng thân thích đó là họ nội và họ ngoại.

       Hoạt động 3:  Đóng vai

           Nêu tình huống:

- Em hoặc anh của bố đến chơi nhà khi bố mẹ đi vắng

- Họ hàng bên ngoại có người ốm, em cùng bố mẹ đi thăm
GD liên hệ hs biết yêu thương, chăm sóc ông bà , cha mẹ bằng những việc làm phù hợp
IV.Củng cố - Dặn dò:

   GV cùng HS hệ thống bài học.

  - Nhận xét giờ học

     Dặn  HS:Chuẩn bị giờ sau 
V.Bổ sung :

…………………………………………

……………………………………………

………………………………………….


	- Làm việc theo nhóm 2

- Quan sát hình 1 trang 40 và trả lời câu hỏi:
· Đại diện các nhóm lên trình bày.

· Các nhóm khác nhận xét-bổ sung.

Nghe
- 2 ban ngồi gần nhau kể cho nhau nghe câu chuyện về họ nội, họ ngoại của mình.

- Nói cho nhau về cách xưng hô với anh, chị em của bố và mẹ cùng với các con của họ theo phong tục địa phương.

     Đại diện các nhóm lên giới thiệu với cả lớp về những người họ hàng của mình và nói rõ cách xưng hô.

- Các nhóm thảo luận phân vai, đặt lời thoại

- Thể hiện phân đóng vai

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét.

HS tự liên hệ



×





×





×





3 kèn





2 kèn





?  kèn





?  kèn





3 con cá





? Con cá





4 con cá





15 bưu ảnh





? Bưư ảnh





Anh





Em





7 bưư ảnh





  ?kg





  5 kg





  27 kg
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